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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
 

BACTERIOLOGICAL AGAR TYPE A 
 

 

TẠO ĐÔNG MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

1 MỤC ĐÍCH 
 

Bacteriological agars hoạt động là tác nhân đông đặc trong pha chế môi trường nuôi cấy rắn ở nồng độ từ 12 đến 20 g / L. 

 
2 MÔ TẢ 

 

Agars được chiết xuất từ tảo biển đã được tinh chế và sấy khô. Được chiết xuất trong dung dịch axit, tinh chế và thu được gel trong, 

không có kết tủa sau khi khử trùng và không chứa các chất ức chế. 

Agar chủ yếu bao gồm agaraose (70%) và agaropectin (30%), cùng nhau tạo thành gel rắn sau khi đun nóng và làm lạnh. 

Agarose là một polysaccharide mạch thẳng hoàn toàn bao gồm D-galactose và 3-6 anhydro-L-galactose liên kết ở alpha 1-3 và beta 

1-4 

Agaropectin, có cấu trúc tương tự như agarose, cũng chứa các nhóm este anion liên kết với canxi và magiê cũng như các axit hữu 

cơ (glucuronic và pyruvic) 

Liên kết 3-6 anhydro- -L-galactoside rất nhạy ở pH thấp, do đó cần tránh đun nóng lâu môi trường axit, làm mất độ bền của gel. 

Bacteriological agar type A thạch loại Mỹ có độ bền gel thấp hơn thạch châu Âu loại E. 

 

3 THÀNH PHẦN 
 

Đặc tính vật lý : 

- Màu bột .............................................................................................................................................. trắng kem 

- Nhiệt độ nóng chảy .................................................................................................................................... ≥ 85 °C 

- Nhiệt độ đông đặc ................................................................................................................................. .. 35-30 °C 

- Kết tủa sau khi khử trùng ......................................................................................................................... negative 

- pH tại 1,5% gel sau khử trùng ....................................................................................................5,5-7,5 

- Độ bền của gel tại1,5% sau khử trùng ............................................................................ 650-700 g/cm2 

 
Đặc tính hóa học : 

- Foreign substances ....................................................................................................................... nhỏ hơn 1,0 % 

- Tinh bột ................................................................................................................................................... không có 

- Gelatin ..................................................................................................................................................... Không có 

- Sulfuric ash .................................................................................................................................. nhỏ hơn  6,0 % 

- Heavy metals ............................................................................................................................ nhỏ hơn 0,004 % 

- Lead ......................................................................................................................................... nhỏ hơn 0,001 % 

- Arsenic ................................................................................................................................... nhỏ hơn 0,0003 % 

- Loss on drying ............................................................................................................................ nhỏ hơn 10,0 % 

 

4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

- Tổng vi sinh vật hiếu khí .............................................................................................. ít hơn 5000 cfu/g 
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5 ĐÓNG GÓI / BẢO QUẢN 
 

Chai 500 g  ............................................................................................................................................................................ A1010HA 

Thùng 5kg ............................................................................................................................................................................. A1010GC 

 

Store between 2 - 30 °C. 

The expiration date is indicated on the label. 

 
6 THÔNG TIN KHÁC 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn mô tả trong tài liệu này và có thể sửa đổi bất cứ 

lúc nào mà không cần cảnh báo. 

 

Mã tài liệu : TDS AGAR AMERICAIN_EN_v9. 

Ngày tạo : 01-2003 
Ngày cập nhât : 04-2022 

Lý do sửa đổi      : Cập nhật đặc tính vật lý. 
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